
STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 BN11M-004 Đào Hồng Minh 1/11/1981 Nam Thiếu hồ sơ
2 BN09M-021 Nguyễn Công Quỳnh 4/8/1980 Nam GKS
3 BN09M-045 Nguyễn Văn Thủy 9/28/1988 Nam Thiếu GKS
4 BN11M-003 Nguyễn Hữu Tiến 4/24/1985 Nam Thiếu hồ sơ
5 BN10M-007 Nguyễn Trung Hiến 3/28/1984 Nam Thiếu học bạ THPT 
6 BN10M-018 Nguyễn Anh Tuấn 10/29/1984 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS

1 BN10I-001 Nguyễn Đức Anh 12/25/1986 Nam Thiếu GKS
2 BN10M-031 Nguyễn Đình Thanh 8/4/1979 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
3 BN09I-054 Phạm Xuân Thức 5/19/1988 Nam Thiếu GKS

1 BN10I-133 Nguyễn Văn Chín 2/5/1975 Nam Thiếu GKS
2 BN10I-136 Trịnh Văn Cường 9/12/1981 Nam Thiếu GKS
3 BN10I-104 Hoàng Văn Diễm 11/20/1970 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
4 BN10I-103 Nguyễn Văn Đạo 9/2/1986 Nam Thiếu GKS
5 BN10I-102 Ngô Hải Đăng 10/15/1983 Nam Thiếu GKS
6 BN10I-105 Nguyễn Thanh Đồng 4/12/1988 Nam Thiếu GKS
7 BN10I-113 Ngô Đăng Huỳnh 5/12/1978 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
8 BN10I-149 Lại Đắc Sản 7/24/1986 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
9 BN10I-119 Phạm Đình Nam Sơn 3/14/1984 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
10 BN10I-120 Nguyễn Trọng Tân 4/15/1979 Nam Thiếu GKS
11 BN10I-123 Phạm Tuấn Thành 10/27/1986 Nam Thiếu GKS
12 BN10I-121 Nguyễn Văn Thăng 7/8/1979 Nam Thiếu GKS
13 BN10I-152 Dương Văn Thế 10/18/1978 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
14 BN09X-078 Nguyễn Huy Tiến 10/13/1986 Nam Thiếu GKS
15 BN10I-124 Nguyễn Văn Toán 9/26/1969 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
16 BN10I-157 Trần Văn Trụ 9/1/1990 Nam Thiếu GKS
17 BN10I-126 Phạm Đình Tuân 12/11/1974 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
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1. Lớp BN09,10CTM

2. Lớp BN09,10I-TĐH

3. Lớp BN10I-HTĐ



18 BN10I-131 Nguyễn Văn Tuyển 11/16/1982 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
19 BN10I-161 Nguyễn Doãn Việt 5/26/1987 Nam Thiếu học bạ THPT
20 BN10I-132 Lê Đức Anh 9/18/1990 Nam Thiếu hồ sơ
21 BN10I-135 Nguyễn Mạnh Cường 2/24/1988 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
22 BN10I-107 Nguyễn Thanh Hải 5/30/1986 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
23 BN10I-108 Nguyễn Văn Hiển 12/5/1977 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
24 BN10I-110 Nguyễn Văn Huấn 9/1/1987 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
25 BN10I-115 Nguyễn Văn Kiên 8/5/1987 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
26 BN10I-143 Dương Văn Lúy 4/14/1984 Nam Thiếu hồ sơ
27 BN10I-146 Nguyễn Văn Phương 8/5/1986 Nam Thiếu học bạ THPT
28 BN10I-122 Nguyễn Duy Thành 4/16/1984 Nam Thiếu GKS
29 BN10X-044 Nguyễn Trí Tiến 8/17/1986 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
30 BN10I-125 Bùi Minh Tuấn 11/19/1978 Nam Thiếu GKS
31 BN10I-159 Trần Anh Tuấn 9/2/1990 Nam Thiếu hồ sơ
32 BN10I-155 Lưu Thanh Tịnh 1/18/1972 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS (Xem lại họ đệm là "Văn" hay "Thanh")

1 VP09I-043 Lê Văn Sửu 3/26/1973 Nam Thiếu học bạ THPT
2 VP10I-035 Nguyễn Đức Tiệp 11/7/1978 Nam Thiếu học bạ THPT

1 BN09I-046 Phạm Văn Quỳnh 7/24/1981 Nam Thiếu hồ sơ
2 VP09M-003 Đinh Văn Chung 9/2/1978 Nam Thiếu GKS
3 VP10M-011 Trần Nam Cường 2/3/1980 Nam Thiếu học bạ THPT

1 HC10I-048 Vũ Thành Trung 1/30/1988 Nam Thiếu GKS
2 HC10I-025 Lê Thị Len 9/1/1975 Nữ Thiếu hồ sơ
3 HC11I-004 Nguyễn Văn Long 3/29/1985 Nam Thiếu bằng THPT
4 HC10I-029 Bùi Trường Nam 12/8/1975 Nam Ngày sinh trong GKS không khớp với bằng và học bạ
5 HC09I-138 Nguyễn Văn Quá 20/18/1983 Nam Thiếu hồ sơ
6 HC11I-008 Lê Anh Tuấn 11/11/1985 Nam Thiếu bằng THPT

1 TH10I-039 Phạm Văn Kim 8/5/1973 Nam Thiếu học bạ THPT
2 TH10I-044 Nguyễn Phi Hoàng Linh 7/5/1986 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
3 TH10I-049 Đỗ Trọng Mão 2/24/1987 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
4 TH10I-052 Lê Ngọc Nam 2/25/1984 Nam Thiếu bằng THPT
5 TH10I-053 Phạm Đắc Nam 8/18/1988 Nam Ngày sinh trong trong GKS không khớp với bằng và học bạ
6 TH10I-068 Hoàng Văn Thảo 12/12/1979 Nam Bằng và học bạ không khớp

5. Lớp VP09,10M-CTM

6. Lớp HC10I-HTĐ

7. Lớp TH10I-HTĐ

4. Lớp VP09,10I-TĐH



7 TH10I-077 Nguyễn Xuân Tuấn 9/25/1981 Nam Thiếu học bạ THPT 
8 TH10I-026 Phạm Văn Hiệp 10/27/1981 Nam Thiếu bằng THPT
9 TH10I-033 Lê Đức Hưng 5/3/1983 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
10 TH10I-038 Lê Trung Kiên 10/12/1988 Nam Thiếu hồ sơ
11 TH10I-056 Bùi Hồng Quế 11/10/1980 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS
12 TH10I-069 Doãn Học Thức 1/12/1987 Nam Thiếu học bạ THPT + GKS

1 TC10I-125 Nguyễn Văn Chuẩn 3/13/1982 Nam Thiếu GKS
2 TC10I-126 Mai Đức Chung 4/25/1987 Nam GKS
3 TC10I-127 Trần Đức Chung 5/18/1992 Nam Thiếu hồ sơ
4 TC10I-128 Nguyễn Minh Cường 3/12/1977 Nam Thiếu hồ sơ
5 TC10I-129 Bế Thị Minh Điệp 9/4/1977 Nữ Thiếu học bạ THPT
6 TC10I-131 Nguyễn Trường Giang 2/3/1978 Nam Thiếu hồ sơ
7 TC10M-021 Đinh Thị Mỹ Hạnh 1/16/1975 Nữ Thiếu học bạ THPT
8 TC10I-134 Hoàng Văn Hiếu 3/9/1984 Nam Thiếu hồ sơ
9 TC10I-109 Vũ Văn Hoàn 1/15/1982 Nam Thiếu GKS
10 TC10I-136 Nguyễn Văn Minh 9/20/1981 Nam Thiếu GKS
11 TC10I-137 Hồ Văn Nghĩa 8/14/1984 Nam Thiếu hồ sơ
12 TC10I-138 Lưu Hoàng Phương 11/14/1986 Nam Thiếu hồ sơ
13 TC10I-140 Đinh Quang Thắng 7/10/1981 Nam Thiếu hồ sơ
14 TC10I-117 Vũ Đình Trọng 7/26/1982 Nam Thiếu hồ sơ
15 TC10I-145 Nguyễn Quảng Trường 4/14/1980 Nam Thiếu bảng điểm THCN + GKS
16 TC10I-147 Nghiêm Đức Tuân 2/12/1984 Nam Thiếu GKS
17 TC10I-151 Nguyễn Thành Vóc 2/26/1980 Nam Thiếu hồ sơ
18 TC10I-152 Lê Văn Yên 9/10/1983 Nam Thiếu hồ sơ

1 TC10I-016 Nguyễn Công Dương 9/28/1985 Nam Bằng và học bạ không khớp
2 TC10I-017 Trương Văn Dương 1/10/1980 Nam Thiếu GKS
3 TC10I-015 Bùi Xuân Đạt 7/3/1986 Nam Thiếu GKS
4 TC10I-024 Nguyễn Văn Hoàn 12/20/1982 Nam Thiếu GKS
5 TC10I-026 Đào Đức Hoàng 12/6/1985 Nam Thiếu GKS
6 TC10I-025 Đặng Duy Hoàng 1/3/1988 Nam Thiếu bảng điểm CĐ + GKS
7 TC10I-044 Thân Tuấn Tú 6/4/1987 Nam Thiếu bằng THPT
8 TC10I-023 Nguyễn Xuân Hào 10/7/1983 Nam Thiếu hồ sơ
9 1141060019 Hoàng Văn Hiền 6/4/1984 Nam Thiếu hồ sơ
10 TC10I-029 Nguyễn Trọng Hưng 4/14/1970 Nam Thiếu hồ sơ

8. Lớp TC10I-HTĐ

9. Lớp TC10I-TĐH



11 TC10I-036 Trần Ngọc Thu 11/26/1986 Nam Thiếu hồ sơ
12 DT10I-001 Hoàng Mạnh Tưởng 7/25/1980 Nam Thiếu hồ sơ

1 TC10M-001 Nguyễn Văn An 11/29/1982 Nam Thiếu hồ sơ
2 TC10M-012 Bùi Ngọc Anh 3/30/1984 Nam Thiếu bằng THCN
3 TC10M-013 Phạm Tuấn Anh 3/6/1988 Nam Thiếu hồ sơ
4 TC10M-014 Đoàn Thanh Bình 11/14/1984 Nam Thiếu bằng THPT
5 TC10M-015 Nguyễn Ngọc Chung 9/1/1989 Nam Thiếu bằng THPT
6 TC10M-019 Lê Hồng Hải 10/27/1990 Nam Thiếu bằng THPT
7 DT10M-001 Nguyễn Văn Hoan 3/8/1973 Nam Thiếu hồ sơ
8 TC10M-024 Nguyễn Anh Hùng 10/10/1983 Nam Thiếu bằng THPT
9 DTK0951010485 Nguyễn Huy Kiên 5/15/1991 Nam Thiếu hồ sơ
10 TC10M-004 Phạm Thành Lộc 7/22/1978 Nam Thiếu hồ sơ
11 TC10M-005 Hoàng Văn Lợi 6/1/1983 Nam Thiếu bằng THPT
12 TC10M-031 Khuông Văn Na 3/3/1986 Nam Thiếu bằng THPT
13 TC10M-008 Chu Văn Quang 5/20/1988 Nam Thiếu hồ sơ
14 TC10M-007 Phạm Minh Quân 7/3/1981 Nam Thiếu bằng THPT
15 TC10M-039 Phạm Hoàng San 9/27/1984 Nam Thiếu GKS
16 TC10M-042 Phùng Quyết Thắng 2/7/1989 Nam Thiếu bằng THPT + GKS
17 TC10M-043 Đoàn Đình Thể 6/7/1980 Nam Thiếu hồ sơ
18 TC10M-044 Nguyễn Đức Thoan 11/24/1986 Nam Thiếu hồ sơ
19 TC10M-010 Lê Hồng Tiến 7/31/1990 Nam Thiếu hồ sơ
20 TC10M-045 Đào Đức Toàn 4/25/1982 Nam Thiếu bằng THPT
21 TC10M-046 Nguyễn Đức Toàn 2/4/1983 Nam Thiếu học bạ THPT
22 TC10M-048 Ngô Xuân Trường 8/8/1982 Nam Thiếu bằng CĐ
23 TC10M-011 Nguyễn Tiến Việt 2/25/1990 Nam Thiếu bằng THPT

NGƯỜI LẬP

10. Lớp TC10I-TĐHM-CTM

                                     TRƯỞNG PHÒNG

                                       TS. PHẠM THỊ MAI YẾN

Thái nguyên, ngày     tháng 01 năm 2016












